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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012-2013.

MÔN ĐỊA KHỐI 10.


Thời gian: 45 phút.(không kể thời gian phát đề)
Câu 1:(3điểm) 


Trình bày vai trò của ngành công nghiệp? Trong hai nhân tố: Tự nhiên và kinh tế xã hội, nhân tố nào đóng vai trò quan trọng hơn? Tại sao?
Câu 2:(3điểm) 

Trình bày đặc điểm của ngành giao thông vận tải? Kể tên các ngành dịch vụ mà em biết?
Câu 3:(4điểm) Cho bảng số liệu sau:

CÁC NƯỚC DẪN ĐẦU VỀ DU LỊCH TRÊN THẾ GIỚI, NĂM 2004.

	Nước 
	Khách du lịch đến
(triệu lượt người)
	Doanh thu
(Tỉ USD)

	Pháp
	75,1
	40,8

	Tây Ban Nha
	53,6
	45,2

	Hoa Kì
	46,1
	74,5

	Trung Quốc
	41,8
	25,7

	Anh 
	27,7
	27,3

	Mê – hi – cô
	20,6
	10,7


a) Hãy vẽ biểu đồ dạng có hai trục tung ( dạng chữ U) thể hiện lượng khách du lịch và doanh thu du lịch của các nước trên.
b) Nhận xét.

Hết.

	Tiêu chí
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	
	
	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	Chủ đề 1

Công nghiệp

1 câu = 30%=3đ
	Biết được vai trò của ngành công nghiệp
	
	
	Giải thích được nhân tố nào quan trọng hơn

	
	20% =2đ
	
	
	10% = 1đ

	Chủ đề 2

Gtvt và dịch vụ

1 câu = 30%=3đ
	Biết được đặc điểm của ngành GTVT


	Hiểu được như thế nào là ngành dịch vụ
	
	

	
	20% = 2đ
	10% = 1đ
	
	

	Chủ đề 3

Thực hành

1 câu = 40%=4đ
	
	
	Biết được cách vẽ biểu đồ hình chữ U
	Nhận xét từ biểu đồ qua bảng số liệu

	
	
	
	30% = 3đ
	10% = 1đ

	Tổng
	40% = 4đ
	10% =1đ
	30% = 3đ
	20% = 2đ


MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN ĐỊA KHỐI 10 

NĂM HỌC 2012 - 2013
ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA 10. HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2012-2013
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	*Vai trò: 
- Cung cấp một khối lượng của cải, vật chất cho xã hội, tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật.

- Góp phần phát triển nền kinh tế và nâng cao trình độ văn minh của xã hội

- Thúc đẩy phát triển kinh tế của các ngành GTVT, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ.

- Góp phần khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

- Làm thay đổi sự phân công lao động…

*Nhân tố kinh tế xã hội đóng vai trò quan trọng hơn vì: Chỉ con người mới có khả năng, mới có tư duy để định hướng và phát triển tốt ngành công nghiệp. Còn nhân tố tự nhiên chỉ mang tính chất tiền đề mà không mang tính chất quyết định
	2đ
1đ


	2
	*Đặc điểm:
- Người và hàng hóa là sản phẩm của ngành GTVT.

- Để đánh giá khối lượng của hoạt động vận tải người ta dùng hai tiêu chí là khối lượng vận chuyển và khối lượng luân chuyển.

*HS kể từ 5 ngành dịch vụ trở lên thì được 1điểm
	2đ
1đ

	3
	-Học sinh phải trình bày đầy đủ các yếu tố trực quan

-Chia khoảng cách phải đều nhau

-Phải vẽ được biểu đồ hình chữ U
-Nhận xét: Khách tham gia du lịch đông nhất là ở Pháp, Tây Ban Nha, Hoa Kì.Số lượng khách du lịch đến Mê-hi-cô và Anh ít.
Trong khi đó doanh thu từ ngành du lịch của Mỹ lại cao nhất sau đó mới đến Pháp và Tây Ban Nha. Còn Mê-hi-cô và Trung Quốc có doanh thu thấp. 
	3đ

1đ


